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          ĐV tính: Triệu đồng

Số 

TT
Nội dung

Tổng số liệu 

báo cáo 

quyết toán

Tổng số liệu 

quyết toán

 được duyệt

Chênh 

lệch

1 2 3 4 5=4-3

A Quyết toán thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí

I  Số thu phí, lệ phí 141,480       141,480           -       

1 Lệ phí

2 Phí 141,480       141,480           

II Chi từ nguồn thu phí được khấu trừ hoặc để lại

III  Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước 141,480       141,480                     -   

1 Lệ phí

2 Phí 141,480       141,480           

B Quyết toán chi ngân sách nhà nước 14.838,13    14.838,13        

I Nguồn ngân sách trong nước 14.838,13    14.838,13        

1 Chi quản lý hành chính 8.645,00      8.645,00          

1.1  Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 7.816,13     7.816,13         

Chi con người 5.171,60      5.171,60          

Chi hoạt động 2.644,53      2.644,53          

1.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 828,87        828,87            

KP thanh, kiểm tra chuyên ngành 747,34         747,34             

Kinh phí thôi việc 34,73           34,73               

Trợ cấp Tết 46,80           46,80               

2 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề -              -                   

2.1  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

2.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên -              -                  

KP hỗ trợ Đại học

3 Chi hoạt động kinh tế 6.193,13      6.193,13          

3.1  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

3.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 6.193,13     6.193,13         

a Sự nghiệp Nông nghiệp 4.043,84      4.043,84          

KP tuyên truyền chuyên đề" Phát triển nông nghiệp, nông

dân, nông thôn tỉnh Đồng Nai
492,29         492,29             

KP thực hiện các nhiệm vụ đột xuất của cấp trên 181,42         181,42             

KP tổ chức Hội nghị Nông lâm thủy lợi 51,85           51,85               

KP phục vụ  nhiệm vụ chung toàn ngành 197,32         197,32             

KP kiểm tra công tác ATVSLĐ tại các DN theo KH hàng

năm của UBND tỉnh
12,83           12,83               

  Đơn vị: Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT

 Chương: 412

 QUYẾT TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2023

(Kèm theo Quyết định số            /QĐ-SNN  ngày       /05 /2024 của Sở Nông nghiệp - PTNT)
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Số 

TT
Nội dung

Tổng số liệu 

báo cáo 

quyết toán

Tổng số liệu 

quyết toán

 được duyệt

Chênh 

lệch

Kinh phí Tuyên truyền các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý

của ngành NN và PTNT năm 2023
3.032,48      3.032,48          

Hội nghị tham vấn triển khai nền tảng số lĩnh vực nông

nghiệp - KH 168?KH-UBND
75,65           75,65               

b Sự nghiệp Lâm nghiệp 185,41         185,41             

KP QL và điều hành BV và PTR 185,41         185,41             

c Sự nghiệp Khoa học công nghệ 1.963,88      1.963,88          

Dự án "Đầu tư nâng cấp và phát triển hạ tầng công nghệ

thông tin Sở Nông nghiệp và PTNT"
1.923,48      1.923,48          

Kinh phí thực hiện kế hoạch "Hỗ trợ hệ sinh thái khởi

nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Đồng Nai"
40,40           40,40               

II Nguồn vốn viện trợ

III Nguồn vay nợ nước ngoài

2 2
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